TCVN xxxx : 2022

TCVN          T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A
TCVN xxxx : 2022
DỰ THẢO
QUẶNG TINH NIKEN SUNFUA - YÊU CẦU KỸ THUẬT

Nickel sulfide concentrates - Technical requirements

HÀ NỘI – 2022



Lời nói đầu
TCVN xxxx : 2022 do Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim biên soạn, Bộ Công Thương đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
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1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và các yêu cầu về ghi nhãn, bao gói, vận chuyển đối với sản phẩm quặng tinh niken sunfua.
2. Đối tượng áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng đối với quặng tinh niken sunfua là sản phẩm sau quá trình làm giàu bằng các phương pháp tuyển khoáng.

3. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung.
- YS/T 340:2014 Quặng tinh niken (Trung Quốc);
- TCVN 9926:2013 Đất, đá, quặng - Xác định hàm lượng Đồng, Chì, Kẽm, Cadimi, Bismuth, Coban, Niken - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử;

- TCVN 12125:2017 (ISO 9599:2015) Tinh quặng đồng, chì, kẽm và niken sunfua – Xác định hàm lượng ẩm trong mẫu phân tích – Phương /pháp khối lượng;
- TCVN 9916:2013 Đất, đá, quặng nhóm silicat – Xác định hàm lượng magie oxit – Phương pháp chuẩn độ complexon;
- TCVN 12644-3:2019 Đất, đá quặng - Phần 3: Xác định hàm lượng asen bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hydrua hóa;
- TCVN 4777:1989 Quặng và quặng tinh kim loại màu – Phương pháp phân tích rây và phân tích lắng xác định thành phần độ hạt.
4. Phân loại 

 Quặng tinh niken sunfua được phân loại thành các sản phẩm: Quặng tinh niken sunfua loại 1; quặng tinh niken sunfua loại 2; quặng tinh niken sunfua loại 3; quặng tinh niken sunfua loại 4.
5. Yêu cầu kỹ thuật

5.1. Thành phần các chất trong quặng tinh niken sunfua được quy định tại Bảng 1 như sau:
Bảng 1 - Thành phần hóa học quặng tinh niken sunfua
	TT
	Tên sản phẩm
	Thành phần hóa học, %

	
	
	Ni
	Hàm lượng tạp chất không lớn hơn

	
	
	
	MgO
	Pb+ Zn
	As

	1
	Quặng tinh niken sunfua loại 1
	9,5
	6,0
	0,05
	0,03

	2
	Quặng tinh niken sunfua loại 2
	7,5
	7,0
	0,20
	0,10

	3
	Quặng tinh niken sunfua loại 3
	5,5
	12,0
	0,30
	0,30

	4
	Quặng tinh niken sunfua loại 4
	3,5
	-
	-
	-


5.2. Độ ẩm trong quặng tinh niken sunfua không lớn hơn 14%;
5.3. Kích thước độ hạt 74 micron trong quặng tinh niken sunfua không nhỏ hơn 80%.

6. Phương pháp thử
6.1. Xác định hàm lượng Niken (Ni)
Hàm lượng Ni xác định theo TCVN 9926:2013;
6.2. Xác định hàm lượng ẩm trong mẫu phân tích
Hàm lượng ẩm xác định theo TCVN 12125:2017;  
6.3. Xác định hàm lượng magie oxit (MgO)
Hàm lượng MgO xác định theo TCVN 9916:2013 (ISO 6609:1985);
6.4. Xác định hàm lượng asen (As)
Hàm lượng As xác định theo TCVN 12644-3:2019;
6.5. Xác định hàm lượng kẽm (Zn)
Hàm lượng Zn xác định theo TCVN 9926:2013;
6.6. Xác định hàm lượng chì (Pb);
Hàm lượng Pb xác định theo TCVN 9926:2013;
6.7. Xác định thành phần độ hạt

Thành phần độ hạt xác định theo TCVN 4777:1989;
6.8. Việc xác định hàm lượng các chất có thể được sử dụng các phương pháp thử khác đã được công nhận.
7. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản

7.1. Bao gói

Quặng tinh niken sunfua có thể cung cấp ở dạng đóng thùng, bao gói hoặc dạng rời.
7.2. Ghi nhãn

7.2.1. Đối với dạng bao gói: Trên bao bì ghi rõ:

- Tên cơ sở sản xuất;

- Khối lượng, loại quặng tinh;

- Viện dẫn tiêu chuẩn này.

7.2.2. Đối với dạng rời: Giấy chứng nhận xuất xưởng (kho) cần ghi rõ các thông tin sau:

- Tên cơ sở sản xuất;

- Khối lượng quặng tinh xuất xưởng (kho), loại quặng tinh;

- Viện dẫn tiêu chuẩn này.

7.3. Vận chuyển

Phương tiện vận chuyển phải đảm bảo sạch sẽ, có mái che, không để đất đá và các tạp chất khác lẫn vào làm ảnh hưởng đến chất lượng quặng tinh.

7.4. Bảo quản

Quặng tinh niken sunfua phải được bảo quản trong kho kín hoặc bãi chứa sạch sẽ, khô ráo, có mái che.
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